
HỌ VÀ TÊN THÍ SINH……………………………………….......SỐ BD……………………..

ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 41 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
Câu 41. Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Kim lọai cứng nhất là vonfram


B. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Líti



C. Kim loại dẫn điện tốt nhất là vàng


D. Tất cả các kim loại đều là chất rắn ở điều kiện thường

Câu 42. Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al, Al2O3 và K2O trong nước dư thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí ở đktc. Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào Y thấy lượng kết tủa biến thiên theo đồ thị dưới đây. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
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A. 18
B. 19,5
C. 20

D. 19



Câu 43. Hòa tan hoàn tòan 21,36 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, FeO, Fe2O3 trong dung dịch chứa 0,08 mol KNO3 và 0,53 mol H2SO4, thu được dung dịch Ychỉ chứa m gam muối và 2,912 lít hỗn hợp Z gồm H2 và NO có tổng khối lượng là 2,22 gam. Giá trị của m là


A. 64,02
B. 71,06
C. 88,26
D. 92,14

Câu 44. Cacbohidrat nào sau đây trong sản phẩm thủy phân có Fructozơ


A. Amilozơ
B. Tinh bột
C. Saccarozơ
D. Xenlulozơ

Câu 45. Khi cho m gam axit Glutamic tác dụng với KOH dư thu được (m + 38) gam muối. Giá trị của m là 


A. 147
B. 73,5
C. 73
D. 146

Câu 46. Cho các chất sau: (1) etyl fomat; (2) Vinyl axetat; (3) Tristearin; (4) Metyl acrylat; (5) Phenyl axetat; (6) anlyl benzoat. Số chất tác dụng với NaOH đun nóng, dư thu được ancol là:


A. 4
B. 5
C. 3
D. 6

Câu 47. Phát biểu nào sau đây về este không đúng?


A. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch


B. Este no đơn chức mạch hở có thể điều chế từ phản ứng của axit với ancol


C. Nhiệt độ sôi của este thường thấp hơn các axit có cùng khối lượng phân tử


D. Este đơn chức, mạch hở, có một liên kết đôi trong gốc có công thức là CnH2nO2 


Câu 48. Phát biểu nào sau đây sai?


A. Thủy tinh hữu cơ plexiglas thuộc loại chất dẻo


B. Tơ axetat thuộc loại tơ nhân tạo


C. Các ε, ω amino axit có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng tạo polime


D. PVC, nilon-6, nilon-7 là các tơ tổng hợp



Câu 49. Valin có cấu tạo thu gọn là


A. CH3(CH2)2CH(NH2)COOH
B. (CH3)2CHCH(NH2)COOH




C. (CH3)3CCH(NH2)COOH
D. CH3CH2CH(NH2)COOH

Câu 50. Peptit X tạo thành từ các amino axit chỉ có một nhóm COOH , một nhóm NH2. Đốt cháy hoàn tòan 0,03 mol X cần vừa đủ 0,45 mol O2, sản phẩm có 0,06 mol N2. Cho peptit X tác dụng với NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là


A. 13,32
B. 9,06
C. 12,08
D. 13,86

Câu 51. Cho các phát biểu sau:

(1)
Khi tham gia phản ứng, các đơn chất kim loại bị oxi hóa

(2)
Hỗn hợp Cu, Fe2O3 có cùng số mol có thể tan hết trong dung dịch HCl loãng dư

(3)
Các kim loại đứng trước đều đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi muối theo quy tắc anpha

(4)
HNO3 đặc nóng có thể hòa tan tất cả các kim loại

(5)
Khi cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3 sau phản ứng thu được kết tủa

Số phát biểu đúng là


A. 3
B. 4
C. 5
D. 2


Câu 52. Đun sôi a gam chất béo X với KOH đến khi phản ứng hòan tòan thu được 1,84 gam glixerol và 19,16 gam hỗn hợp Y gồm các muối của axit linoleic và axit oleic. Giá trị của a là


A. 17,84
B. 19,82
C. 21,80
D. 17,64


Câu 53. Oxit nào sau đây khi tan trong nước tạo ra hai axit? 


A. CrO3
B. Cl2O7
C. SO2
D. CO2

Câu 54. Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng1,5g/ml) cần dùng để phản ứng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là?( Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%)


A. 49 lít
B. 55 lít
C. 70 lít
D. 81 lít
Câu 55. Amin nào dưới đây là amin bậc 2


A. (CH3)2N CH=CH2
B. (CH3)3N
C. C6H5CH2NH2
D. (CH3)2NH


Câu 56. Đốt cháy hòan tòan một amin A đơn chức, mạch hở thu được 8,4 lít CO2(đktc) và 7,875 gam H2O. Công thức phân tử của amin là


A. C2H7N
B. C3H9N
C. C6H7N
D. C3H7N

Câu 57. Khi nhỏ từ từ dung dịch chứa HCl loãng, dư vào dung dịch K2Cr2O7, hiện tượng quan sát được là


A. Có khí màu vàng lục thoát ra, dung dịch có màu xanh lục


B. Dung dịch từ màu vàng sang màu da cam


C. Có khí màu vàng lục thoátt ra, dung dịch không có màu


D. Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng

Câu 58. Dung dịch X chứa 0,1 mol Ca2+, 0,3 mol Mg2+, a mol Cl- và b mol HCO3-. Đun X đến khi không còn hơi nước thoát ra thu được 37,4 gam hỗn hợp các muối khan Y. Giá trị của a là


A. 0,3
B. 0,2
C. 0,4

D. 0,5

Câu 59. Nếu một vật làm bằng hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hóa thì trong quá trình ăn mòn:


A. Kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hóa
B. Sắt đóng vai trò anot và bị oxi hóa


C. Sắt đóng vai trò catot và ion H+ bị oxi hóa
D. Kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hóa

Câu 60. Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây


A. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường)
B. Dung dịch Brôm


C. Dung dịch NaOH (đun nóng)
D. Dung dịch axit H2SO4 loãng


Câu 61. Hợp chất nào sau đây tan hoàn tòan trong dung dịch NaOH loãng dư


A. Fe3O4
B. Cr
C. NaHCO3

D. Cr2O3

Câu 62. Nung hỗn hợp gồm bột Al, Fe2O3 trong điều kiện không có oxi, phản ứng hòan tòan, giả sử chỉ xảy ra phản ứng:    2Al  + Fe2O3 →2 Fe + Al2O3, sau khi phản úng kết thúc thu được hỗn hợp X, chia X thành 2 phần bằng nhau

Phần 1 cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 7,84 lít khí H2(đktc)

Phần 2 cho tác dụng với NaOH dư thu được 3,36 lít khí H2(đktc)

Tính phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp X


A. 23,33
B. 46,47
C. 42,32

D. 33,61

Câu 63. Nung nóng từng cặp chất sau trong bình kín:

(1) Fe + S
(2) Fe2O3 + H2
(3)Cu + Cu(NO3)2

(4) Au + O2
(5) Cu + H2SO4
(6) FeCl3 + AgNO3
(7) CO + Al2O3
Số phản ứng xảy ra là


A. 3
B. 6
C. 4

D. 5

Câu 64. Y là một peptit có công thức C6H12O3N2. Số công thức cấu tạo của Y thỏa mãn là


A. 2
B. 5
C. 4

D. 3

Câu 65. Chọn phát biểu đúng


A. Chất béo là thành phần chính của dầu thực vật, mỡ động vật


B. Thủy phân chất béo trong môi trường axit thu được glixerol và muối của axit béo


C. Chất béo có khả năng tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, áp suất cao


D. Phản ứng thủy phân chất béo là phản ứng một chiều

Câu 66. Đốt cháy hoàn tòan 14,8 gam este X đơn chức thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Khi X thủy phân trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ có cùng khối lượng mol phân tử. Tên gọi của X là:


A. Metyl axetat
B. Vinyl fomat
C. Etyl axetat
D. Etyl fomat


Câu 67. Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần dùng 500ml dung dịch HCl 2M thu được hỗn hợp muối Y, trong Y clo chiếm 61,31% theo khối lượng. Giá trị của m là


A. 30,4
B. 23,2
C. 22,4
D. 39,2

Câu 68. Có bao nhiêu amin mạch hở, bậc một có công thức C3H7N


A. 3
B. 4
C. 5
D. 2


Câu 69. Hỗn hợp X chứa 8,4 gam Al và 3,2 gam Cu. Cho hỗn hợp X trên tác dụng với 450ml AgNO3 1M. Khối lượng kim loại trong hỗn hợp sau phản ứng hoàn toàn là: 


A. 48,60
B. 43,20
C. 38,88
D. 51,80

Câu 70. X là một bazơ mạnh, được dùng để sản xuất vật liệu xây dựng , sản xuất clorua vôi dùng trong sát trùng, diệt khuẩn, tẩy uế chuồng trại. Công thức của X là


A. Ca(OH)2
B. Ba(OH)2
C. KOH
D. NaOH

Câu 71. Polime nào sau đây được tạo thành bằng phản ứng đồng trùng hợp


A. Poli (Vinyl Clorua)
B. Cao su Buna-S
C. Tơ Capron
D. Cao su Clopren

Câu 72. Cho các kim loại : Fe, Na, Ba, Zn, Cu, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng với lượng dư dung dịch FeCl3 sau phản ứng sinh ra đơn chất là


A. 3
B. 2
C. 4

D. 5

Câu 73. Ở nhiệt độ thường, dung dịch FeCl2 tác dụng được với


A. Au
B. Ag
C. Zn
D. Cu


Câu 74. Cho các chất sau: NaCl; NaOH; Na2CO3; HCl; K3PO4. Số chất có thể dùng làm mềm nước cứng vĩnh cửu là


A. 3
B. 4
C. 2
D. 5

Câu 75. Để phân biệt hai dung dịch gồm FeCl2 và FeCl3 nguời ta có thể dùng


A. H​2SO4
B. KNO3
C. KOH
D. HCl đặc nóng

Câu 76. Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh



B. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau


C. Fructozơ, glucozơ, saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc


D. Saccazozơ có khả năng làm mất màu dung dịch brôm

Câu 77. Cho các chất: metylamoniclorua; Gly - Ala; Saccarozơ; Lysin; Metyl axetat; Anilin. Số chất vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với dung dịch H2SO4 là


A. 6
B. 3
C. 5
D. 4


Câu 78. Kim loại Al không phản ứng với dung dịch


A. HNO3 đặc nguội
B. Ba(OH)2:
C. H2SO4
D. NaOH

Câu 79. Kim loại nào sau đây không phải là kim loại kiềm


A. Rb
B. Na
C. Ca
D. K

Câu 80. X là este no, đơn chức, mạch hở. Thủy phân X thu được hai hợp chất hữu cơ Y, Z. Biết X, Y, Z đều có phản ứng tráng bạc, trong Y có số nguyên tử cacbon gấp đôi trong Z. Công thức phân tử của X là


A. C2H4O2
B. C3H6O2
C. C4H6O2
D. C3H4O2


--------------------- Đề bài thi đến đây là HẾT ---------------------
(Thí sinh nghiêm túc, không trao đổi trong thời gian làm bài)
TRƯỜNG THPT CHÚC ĐỘNG


ĐỀ THI THỬ


MÃ ĐỀ:001


(Đề gồm 3  trang)
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